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1. LƯU ĐỒ SÀNG LỌC COVID-19 TRẺ EM

MỘT SỐ LƯU ĐỒ THỰC HÀNH
CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ COVID-19 TRẺ EM

(Theo  hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ở trẻ em

của Hội Nhi khoa Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương 2021)

Nhận bài: 15-1-2022; Chấp nhận: 25-2-2022
Người chịu trách nhiệm: Hội Nhi khoa Việt Nam - Bệnh viện Nhi Trung ương
Địa chỉ: Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh nhân ổn định

PCR (-)

Cách ly tại nhà

Nếu bệnh nhân trở nặng, khuyên 

nhập viện, làm lại PCR

PCR (-)

PCR (-)PCR (+)

PCR (+)

PCR (+)
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2. CHĂM SÓC TRẺ NGHI NGỜ COVID-19

TRẺ NGHI NGỜ COVID-19

(chờ kết quả PCR)

Chăm sóc tại nhà
- Thành viên gia đình ở 

phòng khác, tách khỏi trẻ 

bệnh.

- Cấm người đến thăm

- Không tiếp xúc vật nuôi

- Bảo đảm thoáng khí

- Vệ sinh tay thường xuyên.

- Khẩu   trang   khi   tiếp 

xúc người xung quanh.

- Thực hiện các quy tắc 

cách ly.

Đánh giá điều kiện cách ly tại nhà

- Trẻ ổn định

- Có người chăm sóc trẻ tại nhà

- Có phòng riêng biệt

- Không có người trong nhà có nguy cơ cao (phụ nữ 

có thai,  người  lớn  tuổi suy giảm miễn dịch)

Có Không

- Cách ly tại nhà 14 ngày

- Thực hiện quy tắc cách ly

- Hướng dẫn người chăm sóc, phát hiện 

triệu chứng tiến triển, khi nào phải đến 

bệnh viện.

- Cung cấp hệ thống y tế cần liên hệ

- Cách ly tại trung tâm 14 ngày

- Thực hiện quy tắc cách ly

- Theo dõi triệu chứng

PCR SARS-CoV-2

PCR (-)

Ngừng 

cách ly

Điều trị theo 
phân loại lâm sàng

PCR (+)
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3. CHĂM SÓC TRẺ COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG

COVID-19 không triệu chứng

Chăm sóc tại nhà

- Trẻ bệnh ở phòng riêng

- Cấm người đến thăm

- Không tiếp xúc vật nuôi

- Bảo đảm thoáng khí

- Vệ sinh tay thường xuyên

- Khẩu trang khi tiếp xúc người 

xung quanh.

- Thực  hiện  các quy  tắc cách ly.

Đánh giá điều kiện cách ly tại nhà

- Trẻ ổn định

- Có người chăm sóc trẻ tại nhà

- Có phòng riêng biệt

- Không có người trong nhà có nguy cơ cao (phụ 

nữ có thai,  người  lớn  tuổi suy giảm miễn dịch).

Có Không

- Cách ly tại nhà 14 ngày

- Thực hiện chỉ dẫn y tế

- Thực hiện quy tắc cách ly

- Hướng dẫn người chăm sóc, 

phát hiện triệu chứng tiến triển, 

khi nào phải đến bệnh viện.

- Xét nghiệm PCR lại.

- Nhập bệnh viện hay trung tâm 

cách ly.

- Thực hiện theo hướng dẫn

- Theo dõi triệu chứng

- PCR lại

- Nếu  2  mẫu  PCR  trong 24 giờ (-)

Xuất viện, hướng dẫn chăm 

sóc tại nhà



63

PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

4. LƯU ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRẺ COVID-19 THỂ NHẸ

COVID-19 THỂ NHẸ

Nhập viện: Phòng riêng/Phòng 

COVID-19 giường cách nhau 2m

- Công thức máu, Cấy máu, Xquang 

phổi.

- Xét nghiệm khác, theo diễn biến và 

bệnh kèm theo.

COVID-19 THỂ NHẸ
- Hồi phục nước đường uống

- Paracetamol nếu sốt cao

- Kháng histamin

- Kháng  sinh  nếu  có  nhiễm  khuẩn 

kèm theo.

- PCR lại khi triệu chứng bớt hoặc sau 

7 ngày.

- Nếu PCR (-) trong  2  mẫu  bệnh phẩm 

cách nhau 24 giờ.

Xuất viện
- Hết sốt 3 ngày

- Triệu chứng hô hấp hết

- Bệnh nhân ổn định

- Cách ly tại nhà 14 ngày

- Chỉ dẫn người chăm sóc, theo dõi 

triệu chứng.

- Cung cấp địa chỉ hỗ trợ
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5. LƯU ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRẺ COVID-19 THỂ VỪA

COVID-19 THỂ VỪA

NHẬP BỆNH VIỆN

- Phòng riêng 1 giường hay phòng 

COVID-19 giường cách nhau 2m.

- Tránh tiếp xúc giọt bắn.

Công thức máu, cấy máu, Xquang ± 

CT lồng ngực, procalcitinin hay CRP, 

SGPT, BUN, creatinin, điện giải đồ, 

điện tâm đồ (nếu có chỉ định).

- Hồi phục nước (truyền TM sau 
đó uống).
- Paracetamol nếu sốt.
- Nhỏ  mũi  dung  dịch  muối  ±  khí
dung (nếu cần).
- Kháng sinh chống nhiễm khuẩn 
thứ phát.

LÂM SÀNG TIẾN TRIỂN XẤU
- Sốt tiếp tục

- Triệu chứng hô hấp tăng

- Có biến chứng hay nhiễm khuẩn 

thứ phát.

LÂM SÀNG TIẾN TRIỂN TỐT

- Hết triệu chứng hô hấp.

- Đánh giá nguy cơ tại nhà, dặn ở 

tại nhà.

- Quay lại viện nếu có biểu hiện bệnh.

CHUYỂN CẤP CỨU
Điều trị như thể nặng

- Xét nghiệm lại PCR nếu triệu chứng 

lui hay sau 7 ngày nhập viện.

- 2 mẫu PCR âm tính trong vòng 24 giờ.

XUẤT VIỆN
- Cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày

- Hướng dẫn theo dõi

- Trở lại bệnh viện nếu có biểu hiện 

bệnh.
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6. LƯU ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRẺ COVID-19 THỂ NẶNG

COVID-19 THỂ NẶNG

NHẬP CÁCH LY
Cấp cứu/Hồi sức tích cực nhi CHÚ Ý

- Còn ít bằng chứng việc 

sử dụng thuốc kháng virus 

Lopinavir/Ritonavir, Interferon, 

remdisivir cho COVID-19Chỉ 

nên thử nghiệm với trường 

hợp nguy kịch.

- Tránh dùng corticosteroid 

thường quy cho viêm phổi 

COVID-19, trừ khi có chỉ định 

khác cho sốc nhiễm khuẩn.

- Công thức máu, cấy máu, cấy 

chất dịch

- Procalcitinin hay CRP

- Lactate, điện giải đồ

- Xquang + CT phổi

- Chức năng gan, thận

- Đông máu

- Điện tâm đồ

- Chăm sóc đường thở

- Liệu pháp oxy nồng độ cao

- Thông khí bằng máy

- Truyền  dịch  tĩnh  mạch  đến  khi không 

có dấu hiệu sốc.

- Kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn nghi ngờ.

XUẤT VIỆN

- Bệnh nhân ổn định

- Xét nghiệm lại PCR khi triệu chứng 

lui hoặc sau 7 ngày.

- 2 lần PCR (-) trong 24 giờ

- Hết triệu chứng bệnh

- Đánh giá nguy cơ khi về nhà và 

hướng dẫn theo dõi, cách ly tại nhà.

NẾU CÓ BIẾN CHỨNG
- Sốc nhiễm khuẩn

- Suy thận, suy gan, suy tim

- Rối loạn đông máu

- HC viêm nhiều hệ thống

Hồi sức tích cực

Điều trị theo phác đồ chuyên biệt
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7. LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ HÔ HẤP CHO TRẺ COVID-19

Thở oxy gọng 0,5-5 lít/phút 

Mask 6-15 lít/phút

Đánh giá mục tiêu:

- Giảm công thở 

- SpO
2
 > 94% trong 30 phút

Đạt mục tiêu: TD: SpO
2
, M, ý thức 

mỗi giờ

Tiếp tục duy trì và đánh 

giá thường xuyên

Không đạt mục tiêu:

*Thở HFNC nếu không 

đạt đích chuyển thở:

Cài đặt HFNC:

- Lưu lượng dòng: 0,5 - 2lít/kg/phút

- FiO
2
 bắt đầu với 100% và giảm dần xuống < 60%

nếu đạt mục tiêu.

Cài đặt CPAP:

- CPAP: 5cmH
2
O - 7cmH

2
O

Cài đặt NIV:

- PEEP: 5-8cmH
2
O

- PS: 8-10cmH
2
O

- FiO
2
 bắt đầu với 100% và giảm dần xuống < 60%

nếu đạt mục tiêu.

Nếu tính trạng xấu đi rõ rệt, trẻ có thể phải đặt ống 
nội khí quản và thở máy bất cứ lúc nào.

Chọn HFNC hay CPAP tùy 

thuộc vào sự đáp ứng của trẻ

*Thở CPAP

Nếu không cải thiện

Thở không 
xâm nhập NIV...

Nếu không cải thiện

Thở máy xâm nhập 

Nằm sấp

Huy động FN 

HFO 

iNO

Nếu không cải thiện

ECMO
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8. LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HFNC

Bệnh nhân có chỉ định HFNC
Thất bại thở oxy qua mặt nạ hoặc gọng mũi

(Còn thở nhanh hoặc rút lõm lồng ngực hoặc SpO
2
 < 94%)

Cài đặt HFNC ban đầu
    -FiO

2
 40-60%

    - Flow theo cân nặng

Cân nặng Lưu lượng ban đầu
≤ 15 kg 2 lít/kg/phút

16-30 kg 30 lít/phút

31-50 kg 40 lít/phút

> 50 kg 40-50 lít/phút

Tiếp tục 

thông số

Có

Có

Đáp ứng tốt sau 30-60 phút
(Hồng hào, nhịp thở BT theo tuổi, không rút lõm ngực và SpO

2
: 94-98%)

Không

Không

Điều chỉnh HFNC theo thứ tự
1. Tăng lưu lượng mỗi lần 5 lít/phút

Cân nặng Lưu lượng tối đa
≤ 15 kg 25-30 lít/kg/phút

16-30 kg 40 lít/phút

31-50 kg 50 lít/phút

> 50 kg 50-60 lít/phút

2. Tăng FiO
2
 mỗi lần 10% tối đa 100%

Đáp ứng tốt sau 30-60 phút
(Hồng hào, nhịp thở BT theo tuổi, không rút lõm ngực và SpO

2
: 94-98%)

ĐIỀU CHỈNH HFNC THEO THỨ TỰ

- Giảm dần FiO
2
: 40%

- Giảm dần lưu lượng mỗi lần 5-10 lít/phút mỗi 2-4 giờ

- Khi FiO
2
 < 35% và lưu lượng < 20 lít/phút

Đáp ứng tốt sau 6-12 giờ

Ngừng HFNC Oxy gọng mũi
Đặt nội khí quản 

Thở máy xâm nhập
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Chuẩn bị gọng mũi cho thở HFNC: căn cứ lựa chọn tùy thuộc nhà sản xuất, có thể dựa vào tuổi, 

cân nặng.

Dưới đây là thông số tham khảo của hãng Fisher Paykel.

Loại gọng Trọng lượng 
(kg)

Dòng tối thiểu 
(L/phút)

Dòng tối đa 
(L/phút)

OPT314 sơ sinh 1-8 0,5 8

OPT316 nhũ nhi 3-15 0,5 15 (20)

OPT318 trẻ lớn 12-22 0,5 15 (25)

- Nguồn oxy, khí nén.

- Bộ đo lưu lượng oxy khí nén: 01 cái

- Máy oxy lưu lượng cao và bình làm ấm ẩm theo máy: 01 cái

- Hệ thống dây thở và túi nước vô khuẩn và dây dẫn nước: 01 bộ

- Hệ thống máy oxy lưu lượng cao

9. LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN THỞ NCPAP

Quy trình điều chỉnh: NCPAP
Áp lực 4-6cmH

2
O kèm FiO

2
 40%

30 phút không đáp ứng *

30 phút không đáp ứng *

30 phút không đáp ứng *

NCPAP
Tăng áp lực 2cmH

2
O kèm FiO

2
 60%

NCPAP
Tăng áp lực 2cmH

2
O kèm FiO

2
 60%

NCPAP
Áp lực 10cmH

2
O kèm FiO

2
 60%

NCPAP
Áp lực 10cmH

2
O kèm FiO

2
 100%

Đặt NKQ + Thở máy

(*): Lâm sàng trẻ còn bứt rứt, thở nhanh, rút lõm ngực và SpO
2
 < 95%
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10. LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN THỞ MÁY XÂM NHẬP CHO TRẺ COVID-19

Thở máy
Tổn thương phổi đặc hiệu 

COVID-19 - ARDS hoặc không?

Tránh làm tình trạng 
hô hấp nặng hơn do 

VILI và phù phổi

Type L (compliance bình thường)

Cstat ≤ 40 ml/cm H O

PaO
2
 /FiO

2
  ≤ 100, OI < 16, OSI < 12,3

Đánh giá độ 

đàn hồi phổi

(Comp)

1. PEEP 8-10cmH
2
O

2. Vt 6-8ml/kg

3. DP < 15cmH
2
O

4. RR to pH > 7,25

5. PPlat < 30 cmH
2
O

6. FiO
2
 < 60%

Siêu âm đánh giá phổi
Type H (compliance giảm)

PaO
2
 /FiO

2
< 100 hoặc OI ≥ 16, OSI ≥12,3

Cải thiện lâm sàng
Cai máy và rút ống

khi dung nạp được

Tránh ngắt kết nối với máy thở

Kẹp nội khí quản khi cần ngắt kết nối

Giảm oxy 

máu dai dẳng

Có

Không

Huyết động ổn định
1. PEEP 10-12cmH

2
O

2. VTex 3-6 ml/kg

3. DP<15cmH
2
O 

4. PPlat < 30cmH
2
O

5. RR to pH>7,25 

6. FiO
2
 < 60%

- Thường xuyên đánh 
giá lại các thông số thở 
máy, nhằm vào các mục 
tiêu liên quan đến oxy.
- Hạn chế dịch.
- Tiếp tục CS, điều trị cơ 
bản.

An thần, giãn cơ

Nằm sấp (18 giờ)

Sử dụng 5-20ppm: nếu không 

có sẵn, sử dụng sildenafi l
iNO*

ECMO*

Siêu âm tim:
Tăng áp phổi và rối 
loạn chức năng tim

- Chỉ số oxy hóa (OI):

+ OI>45 trong 6 giờ với CMV và/hoặc HFO

+ OI > 35 trên 12 giờ

- Chỉ số máy thở cài đặt cao:

+ CMV: PPlat > 35 cmH O

+ AMPlitude với HFO > 55 trong 8 giờ

- Rò rỉ khí không đáp ứng với điều trị

- Tăng CO  với pH < 7,10 trong 4 giờ

- Hô hấp tiến triển nhanh đã tối ưu điều trị:

+ PaO
2
  < 30 bất kể thời điểm nào

+ PaO
2
  < 40 trong 2 giờ

Chú thích: * nếu có điều kiện, DP - driving pressure: áp lực đẩy,

                      Comp - compliance: độ đàn hồi, VILI: tổn thương phổi do máy thở
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11. LƯU ĐỒ HỒI SỨC CHỐNG SỐC COVID-19 TRẺ EM

0-5 Phút

15 Phút

60 Phút

- Nhận biết thay đổi tri giác và giảm tưới máu

- Cung cấp oxy lưu lượng cao và thiết lập đường truyền tĩnh mạch/trong xương

- Bơm nhanh 10-20 ml/kg/15 phút NS hay LR có thể lặp lại tới khi cải thiện tưới máu hay 

nghe ran phổi hay gan to.

- Điều trị hạ đường huyết và calci, cho kháng sinh.

Sốc không đáp ứng với dịch

- Cho thuốc tăng co bóp cơ tim epinephrine (0,05-0,3g/kg/phút)

- Cho atropin/ketamin IV/IO/IM để đặt NKQ hay CVP

- Dùng epinephrine cho sốc lạnh (không có epinephrine dùng dopamin 5-10g/kg/phút

Sốc kháng catecholamine

Cho hydrocortisone ở bệnh nhi có nguy cơ suy thượng thận tuyệt đối

Theo dõi CVP tại khoa săn sóc tăng cường, duy trì áp lực tưới máu (MAP-CVP) bình 

thường và ScvO
2
 >70%

HA bình thường sốc lạnh
1. Điều chỉnh epinephrine và 

dịch ScvO
2 
> 70% và Hb > 10g/dl.

2. Nếu ScvO
2
 vẫn < 70%, cho 

dịch và thuốc giãn mạch 

(nitroglycerin/ nitroprusside 

hay milrinone, amrinone). 

Xem xét dùng levosimendan.

HA thấp sốc lạnh
1. Điều chỉnh epinephrine 

và dịch ScvO
2
 > 70% và 

Hb>10g/dl

2. Huyết áp vẫn giảm, dùng 

nor.

3. Nếu ScvO
2
 vẫn <70%, dùng 

dobutamin, milrinone, 

levosimendan, enoximone.

Sốc kháng catecholamine kéo dài

HA thấp sốc nóng
1. Điều chỉnh norepinephrine 

và dịch, ScvO
2
> 70%.

2. Nếu huyết áp vẫn giảm, 

dùng vasopressin, terlipressin, 

angiotensin.

3. Nếu ScvO
2
 vẫn < 70%, cho 

epinephrine liều thấp.

- Điều trị tràn dịch màng ngoài tim, tràn khí màng phổi, tăng áp lực ổ bụng (khi 

>12 mmHg).

- Đặt catheter động mạch phổi, PICCO hay FATD và/hay siêu âm màu để hướng dẫn 

cho dịch, tăng sức co bóp cơ tim, co mạch, giãn mạch, nội tiết để duy trì cung lượng 

tim >3,3 và < 6 lít/phút/m2)

Sốc không đáp ứng

Xem xét tuần hoàn ngoài cơ thể
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12. LƯU ĐỒ SỬ DỤNG CHỐNG ĐÔNG Ở TRẺ COVID-19 HOẶC MIS-C

COVID-19 + hoặc MIS-C

Ngoại trú Nội trú

Phòng thường

≥ 2 yếu tố nguy cơ

Trừ khi ≥ 2 yếu tố nguy cơ*

Không triệu chứng/Nhẹ

Không thở oxy

Không triệu chứng/

Nhẹ

Vừa
+/- thở oxy

HUI/PICU

Nặng/Nguy kịch

Oxy lưu lượng cao/thở máy

Dự phòng huyết khối nếu 

KHÔNG có chống chỉ định.

LMWH/Enoxaparin
< 2 tháng: 0,75mg/kg 12giờ/lần

> 2 tháng: 0,5mg/kg 12giờ/lần

Béo phì: > 120 kg hoặc BMI > 30 

0,5mg/kg (tối đa 150mg) 12 giờ/lần 

CrCl < 30
0,5mg/kg mỗi 24 giờ

HOẶC

Heparin 10-15 đơn vị/kg/giờ

D-Dimer ≥ 5 lần giới hạn 
trên của bình thường

Nếu không có huyết khối nhưng:

1. D-Dimer > 5 lần giá trị bình thường trên và/hoặc
2. Có tiền sử O

2
 > 5L, HFNC, thở máy

3. Nguy cơ huyết khối
Tiếp tục dự phòng chống đông 2 tuần

Nếu huyết khối:
1. Ra viện với liệu pháp chống đông
2. 3 tháng hoặc dựa vào bệnh nền của bệnh nhân

Chống đông đường uống:

2. Wafarin 0,1 - 0,2 mg/kg, tối đa 10 mg, một liều

* Nguy cơ: tiền sử VTE, ung thư, béo phì, đường 

truyền trung tâm, đợt cấp bệnh tự miễn

Có

Có

Chẩn đoán hình ảnh: 

1. Doppler tứ chi nếu D-Dimer > 5

2. CT mạch nếu O
2
 > 5L, HFNC, thở máy

Huyết khối xác định bằng chẩn 
đoán hình ảnh

Hoặc

Lâm sàng nghi ngờ huyết 
khối/Tắc mạch phổi

Liệu pháp chống đông 
LMWH liều:
< 2 tháng: 1,5 mg/kg 12 giờ/lần

> 2 tháng: 1mg/kg 12 giờ/lần

Béo phì: > 120 kg hoặc BMI > 30 

1,5mg/kg (tối đa 150mg) 12 giờ/lần 

CrCl < 30
1 mg/kg mỗi 24 giờ
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13. LƯU ĐỒ NUÔI DƯỠNG TRẺ COVID-19

Đánh giá ban đầu:

- Tình trạng dinh dưỡng

- Tiêu hóa

- Mức độ của bệnh, biến chứng

- Sinh hóa

Huyết động không ổn định, 

CCĐ của EN

Cân nhắc bắt đầu EN

Nuôi dưỡng sớm EN <24 giờ khi nhâp 

viện, với pha cấp khởi đầu NL <REE và 

tăng dần đến khi đạt nhu cầu REE

Chú ý hội chứng refeeding

Nếu > 7 ngày, EN không đủ nhu cầu 

chuyển hóa lúc nghỉ

Pha hồi phục: tăng EN lên 1,5-2*REE, có 

thể cao hơn nếu cần để bắt kịp 

tăng trưởng

Chú thích: EN - Nuôi dưỡng đường tiêu hóa; NL-CHCB (REE): Năng lượng cho chuyển hóa cơ bản; 

TTDD: Tình trạng dinh dưỡng, PN: nuôi dưỡng đường tĩnh mạch.

Tiếp tục truyền glucose, thêm vitamin, vi chất

Cân nhắc PN, hoặc hỗ trợ thêm PN sau 7 ngày 

để đạt được khuyến nghị ở giai đoạn hồi phục 

(kcal/kg/ngày).

<1 tuổi: 75 - 85            1 - 7 tuổi: 65 - 75

7 - 12 tuổi: 55 - 65           12 - 18 tuổi: 30 - 55

Có

Không

Không

Có
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